
 
 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TIẾNG VIỆT LỚP 2 

 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc dưới đây 

- Chim sơn ca và bông cúc trắng (Trang 23 , SGK Tiếng việt 2 tập 2) 

-  Bé nhìn biển (Trang 65 , SGK Tiếng việt 2 tập 2) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Lên cao 

Kìa anh thợ điện lên cao! 

Chào anh gió hát rì rào hàng dương. 

Líu lo chim hót yêu thương, 

Từng đôi sà xuống lượn vờn quanh anh. 

Trời xanh xanh đất xanh xanh, 

Dáng anh đứng giữa mênh mông đất trời. 

Mắc muôn dòng điện sáng ngời, 

Về nơi xóm vắng, về nơi thị thành. 

Mai sau em lớn bằng anh, 

Em đi mắc điện sáng quanh địa cầu. 

Câu 1. Khi anh thợ điện lên có có những vật gì quanh anh? 

A. Hàng dương gió mát, chim ca líu lo 

B. Bầu trời và mặt đất 



 
 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

Câu 2.  Anh thợ điện mắc điện để đưa điện về những đâu? 

A. Vùng núi cao hẻo lánh, nơi chưa có điện 

B. Vùng đồng bằng và các thành phố lớn 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng 

Câu 3. Câu “Mai sau em lớn bằng anh” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Bao giờ em lớn bằng anh? 

B. Mai sau em lớn bằng ai? 

C. Cả hai đáp án trên đều sai 

Câu 4. Từ “sà xuống” thuộc loại từ nào dưới đây? 

A. Từ chỉ trạng thái 

B. Từ chỉ đặc điểm 

C. Cả hai đáp án trên đều sai 

 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn văn sau 

           Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, cho 

quân đuổi đánh Sơn Tinh. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn 

cuộn. Sơn Tinh hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước 

lũ. Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nâng đồi núi cao lên 

bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, đành phải rút lui. 



 
 

 

 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) nói về một loài chim mà em 

biết 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ 3 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. A 

Câu 2. C 

Câu 3. A 

Câu 4. B 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 



 
 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Viết đoạn văn 

Gợi ý:  

- Loài chim em biết là loài chim gì?  

- Chúng thường sống, làm tổ ở đâu? 

- Bộ lông, đôi mắt chúng có điểm nào đặc biệt? 

- Chúng có lợi ích hay gây hại gì đối với con người, thiên nhiên? 

- Tình cảm của em đối với loài chim ấy như thế nào? 

- ……. 

 


